
STT Tên Học viên
Giới 
tính

Tên Thương mại SCC

1 Lâm Chí Thẩm Nam 769/2014/VASEP.PRO

2 Nguyễn Phan Bảo Trân Nữ 770/2014/VASEP.PRO

3 Bùi Phan Hoàng Anh Nữ 771/2014/VASEP.PRO

4 Nguyễn Bá Thông Nam KIEN CUONG SEAFOOD 772/2014/VASEP.PRO

5 Phùng Thị Thanh Hương Nữ QUOC VIET CO.,LTD 773/2014/VASEP.PRO

6 Trần Ngọc Huy Nam VINH HOAN CORP. 775/2014/VASEP.PRO

7 Phạm Hoàng Hải Nam VINASEA 776/2014/VASEP.PRO

8 Ngụy Văn Công Nam VINASEA 777/2014/VASEP.PRO

9 Lê Văn Đồng Nam TMC 778/2014/VASEP.PRO

10 Phan Thị Châu Nữ TMC 779/2014/VASEP.PRO

11 Chế Mai Nhiên Nữ 780/2014/VASEP.PRO

12 Ngô Quang Trai Nam 781/2014/VASEP.PRO

13 Vương Đức Long Nam TST CO.,LTD 782/2014/VASEP.PRO

14 Đặng Thị Thiên Trang   Nữ KTC FOOD 783/2014/VASEP.PRO
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15 Hồ Trần Phú Nghĩa Nam KTC FOOD 784/2014/VASEP.PRO

16 Ngô Vĩnh Phú Nam
BASEAFOOD BRANCH HO CHI 

MINH
785/2014/VASEP.PRO

17 Hoàng Trọng Uy Danh Nam THANH HA FISH SAUCE CO.,LTD 786/2014/VASEP.PRO

18 Lý Thị Tú Duyên Nữ SEAFARM CO., LTD 787/2014/VASEP.PRO

19 Lâm Trung Hiếu Nam HUNG HAU 788/2014/VASEP.PRO

20 Nguyễn Hữu Thành Nam HUNG HAU 789/2014/VASEP.PRO

21 Tô Thị Tường Lan Nữ VASEP 790/2014/VASEP.PRO

22 Trần Thị Quốc Thanh Nữ VASEP 791/2014/VASEP.PRO

23 Ong Thị Kim Ngân Nữ VASEP 792/2014/VASEP.PRO

24 Trịnh Nam Phương Nữ VASEP 793/2014/VASEP.PRO

25 Trần Thụy Quế Phương Nữ VASEP 794/2014/VASEP.PRO

26 Lâm Xuân Đào Nữ VASEP 795/2014/VASEP.PRO

27 Võ Ngọc Quế Anh Nữ VASEP 796/2014/VASEP.PRO

28 Hà Phước Huy Nam VASEP 797/2014/VASEP.PRO

29 Phạm Đình Toàn Nam VASEP 798/2014/VASEP.PRO

30 Trần Nguyễn Thế Huy Nam VASEP 799/2014/VASEP.PRO

31 Nguyễn Tiến Lộc Nam VASEP 800/2014/VASEP.PRO


